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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp bằng Tốt nghiệp THPT năm 2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG PHÚ 
 

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT ngày 26/02/2026 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống quốc dân; 

Căn cứ công văn số 2990/SGDĐT-QLCL ngày 18/06/2026 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế văn bằng, 
chứng chỉ. 

Căn cứ quyết định số 237/QĐ-THPTHVQP ngày 28/06/2026 của trường 
THPT Hùng Vương – Quảng Phú về Quyết định về việc ban hành quy chế văn 
bằng, chứng chỉ. 

Căn cứ kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2026; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định cấp bằng Tốt nghiệp THPT năm 2026 cho 181 học sinh 
(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Ban lãnh đạo nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ 
Văn phòng và các bộ phận đoàn thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Đăng Website nhà trường;  
- Toàn trường;  
- Lưu VT.  
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DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  275/QĐ-THPTHVQP ngày 05/ 8/2026 của  

Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương – Quảng Phú) 
 

STT 
Tên 

lớp 12 
Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh 

Giới 
tính 

1 12B1 NGUYỄN VĂN ANH 067208002679 68037106 01/08/2008 Nam 

2 12B1 PHẠM TRẦN HOÀNG ANH 066208012894 68037107 19/07/2008 Nam 

3 12B1 PHẠM GIA BẢO 070208001820 68037109 25/05/2008 Nam 

4 12B1 NGUYỄN THỊ HÀ CHÂU 067308001017 68037115 06/05/2008 Nữ 

5 12B1 VŨ THỊ LINH CHI 036308007853 68037116 13/03/2008 Nữ 

6 12B1 TRẦN THỊ THU DIỄM 036308001641 68037120 29/07/2008 Nữ 
7 12B1 PHẠM TUẤN DU 066208017416 68037125 20/02/2008 Nam 

8 12B1 LÊ NGUYỄN HOÀNG DŨNG 067208007246 68037126 25/11/2008 Nam 

9 12B1 QUÁCH ĐINH BẢO ĐAN 067208001230 68037132 21/12/2008 Nam 

10 12B1 PHAN THÀNH ĐẠT 067208000468 68037133 12/09/2008 Nam 

11 12B1 TRẦN XUÂN GIANG 067208007416 68037141 11/06/2008 Nam 

12 12B1 SƠ THỊ NGỌC HÀ 066308011672 68037147 16/03/2008 Nữ 
13 12B1 PHAN VĂN HẢI 067208002833 68037149 14/05/2008 Nam 

14 12B1 NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG 067308007492 68037151 15/02/2008 Nữ 

15 12B1 PHẠM THANH HIẾU 067208003548 68037157 23/05/2008 Nam 

16 12B1 THÁI HUY KHÔI 066208020356 68037169 30/06/2008 Nam 

17 12B1 HÀ HOÀNG LÂM 067208001832 68037176 19/03/2008 Nam 

18 12B1 NGUYỄN VĂN LONG 027208011011 68037181 01/03/2008 Nam 

19 12B1 TRƯƠNG THÀNH LONG 068208013450 68037182 29/04/2008 Nam 

20 12B1 TRƯƠNG VIỆT MẠNH 067208006046 68037192 30/01/2008 Nam 
21 12B1 NGUYỄN VĂN NAM 027208010804 68037195 01/03/2008 Nam 

22 12B1 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN 067308004576 68037204 02/01/2008 Nữ 

23 12B1 PHẠM THỊ NGUYỆT 067308004187 68037205 17/04/2008 Nữ 

24 12B1 HỒ NGUYỄN KIM NHÂN 067308000397 68037207 28/04/2008 Nữ 

25 12B1 TRẦN NHẬT PHI 067208006476 68037218 18/03/2008 Nam 

26 12B1 PHẠM MINH QUANG 067208005745 68037224 27/03/2008 Nam 
27 12B1 PHAN CHÂU THÀNH 067208004225 68037243 25/02/2008 Nam 

28 12B1 MAI LÊ NGỌC THI 067308005554 68037248 13/02/2008 Nữ 

29 12B1 NGUYỄN NGUYÊN THÙY 067308002688 68037252 29/09/2008 Nữ 

30 12B1 LÊ VŨ KIM THƯ 070308002809 68037255 19/07/2008 Nữ 

31 12B1 TRẦN THỊ THƯƠNG 067308003525 68037258 12/08/2008 Nữ 

32 12B1 NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN 067308000362 68037260 03/03/2008 Nữ 
33 12B1 HỒ VĂN TÌNH 067208007592 68037261 11/09/2008 Nam 

34 12B1 LÊ TUỆ TỈNH 067308004414 68037262 20/06/2008 Nữ 

35 12B1 TRẦN THỊ MINH TRANG 067308001270 68037265 13/11/2008 Nữ 

36 12B1 NGUYỄN THÙY TRÂM 067308002528 68037267 22/09/2008 Nữ 

37 12B1 CAO THANH TUYỀN 054308004236 68037273 31/10/2008 Nữ 

38 12B1 ĐÀM THANH VÂN 066308009469 68037277 21/02/2008 Nữ 

39 12B1 BÙI THẢO VY 067308001733 68037282 06/12/2008 Nữ 

40 12B1 NGUYỄN PHAN HẠ VY 067308002176 68037284 17/10/2008 Nữ 
41 12B1 PHAN NGUYỄN HẢI YẾN 067308001991 68037290 08/07/2008 Nữ 

42 12B1 PHAN THỊ NGỌC YẾN 067308006563 68037291 11/02/2008 Nữ 

43 12B2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 067308007607 68037105 06/05/2008 Nữ 
44 12B2 TRẦN VŨ DUY 042208011901 68037128 13/11/2008 Nam 



  

45 12B2 TRẦN THÙY DUYÊN 067308002679 68037130 10/06/2008 Nữ 
46 12B2 TRẦN QUANG ĐỊNH 067208004160 68037135 17/01/2008 Nam 
47 12B2 LÊ MỸ HÀ 067308000432 68037143 04/10/2008 Nữ 
48 12B2 NGUYỄN VĂN HÀ 067208000478 68037144 24/03/2008 Nam 
49 12B2 PHẠM THÀNH HẢI 067208005413 68037148 04/09/2008 Nam 
50 12B2 NGUYỄN DUY HIẾU 064208015986 68037156 11/02/2008 Nam 
51 12B2 ĐỖ QUỐC HUY 066208018152 68037161 26/04/2008 Nam 
52 12B2 TRẦN PHÚC HƯNG 036208018055 68037163 20/03/2008 Nam 
53 12B2 NGUYỄN THỊ QUỲNH 

HƯƠNG 066308008281 68037165 08/08/2008 Nữ 
54 12B2 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH 042308005304 68037178 24/06/2008 Nữ 
55 12B2 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 042308010333 68037179 21/01/2008 Nữ 
56 12B2 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 067308007135 68037180 18/04/2008 Nữ 
57 12B2 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 067308007374 68037188 01/12/2008 Nữ 
58 12B2 TRẦN THỊ XUÂN MAI 067308006659 68037189 31/01/2008 Nữ 
59 12B2 MAI KIỀU NA 067308001146 68037193 18/09/2008 Nữ 
60 12B2 NGUYỄN THỊ MINH NGÂN 067308006949 68037199 03/07/2008 Nữ 
61 12B2 TRẦN THỊ THANH NGÂN 067308005442 68037200 11/10/2008 Nữ 
62 12B2 LÂM THỊ BẢO NGỌC 067308005857 68037201 17/09/2008 Nữ 
63 12B2 NGUYỄN VĂN NGỌC 036208015345 68037202 11/02/2008 Nam 
64 12B2 TÔ KIM PHỤNG 070308004204 68037221 23/02/2008 Nữ 
65 12B2 TRẦN VĂN QUÝ 067208005777 68037226 12/05/2008 Nam 
66 12B2 TRẦN HỒNG NHẬT QUYÊN 087308006098 68037227 12/06/2008 Nữ 
67 12B2 PHÀNG THỊ TAU 067308006812 68037236 27/09/2008 Nữ 
68 12B2 TRẦN MINH TÂM 075208003064 68037238 29/04/2008 Nam 
69 12B2 CHÚNG LONG THÀNH 075208004525 68037240 24/06/2008 Nam 
70 12B2 PHẠM MINH THÀNH 038208027717 68037242 19/09/2008 Nam 
71 12B2 PHÙNG ĐỨC THÀNH 067208005938 68037244 25/01/2008 Nam 
72 12B2 PHẠM NGỌC THẢO 091308013907 68037247 28/11/2008 Nữ 
73 12B2 LƯU MẠNH THIỆN 070208004117 68037249 01/11/2008 Nam 
74 12B2 NGUYỄN TIẾN THỤ 067208007683 68037251 06/04/2008 Nam 
75 12B2 TRẦN THU THỦY 067308005297 68037253 25/02/2008 Nữ 
76 12B2 ĐOÀN THỊ THU TRANG 067308000363 68037263 15/07/2008 Nữ 
77 12B2 PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG 067308001988 68037264 02/01/2008 Nữ 
78 12B2 NGUYỄN LÊ NGỌC BÍCH 

TRÂM 052308001120 68037266 18/09/2008 Nữ 
79 12B2 NGUYỄN QUỐC TUẤN 067208004425 68037272 23/04/2008 Nam 
80 12B2 LÝ THỊ ÁNH TUYẾT 067308000266 68037274 20/08/2008 Nữ 
81 12B2 NGUYỄN TRẦN THẢO UYÊN 067308004214 68037275 27/11/2008 Nữ 
82 12B3 TRẦN GIA BẢO 067208003142 68037110 16/12/2008 Nam 
83 12B3 QUÁCH THÀNH CHÚC 067208007185 68037117 23/03/2008 Nam 
84 12B3 PHẠM THỊ HUYỀN DIỆU 067308001920 68037124 30/09/2008 Nữ 
85 12B3 NGUYỄN VĂN DUY 067208005240 68037127 30/04/2008 Nam 
86 12B3 TRẦN THỊ DUYÊN 067308003279 68037129 26/05/2008 Nữ 
87 12B3 HUỲNH ĐỨC 079207000376 68037138 04/03/2007 Nam 
88 12B3 LỮ MINH ĐỨC 067208007588 68037139 18/08/2008 Nam 
89 12B3 TRANG A GIÀNG 004206006164 68037142 04/07/2006 Nam 
90 12B3 SẰM THỊ HÀ 006308004522 68037146 18/09/2008 Nữ 
91 12B3 SỒNG A HẢI 067208006940 68037150 16/02/2008 Nam 
92 12B3 ĐỖ HOÀNG GIA HÂN 067308006995 68037152 08/03/2008 Nữ 
93 12B3 ĐÀO VĂN HẬU 067207005148 68037153 22/12/2007 Nam 
94 12B3 LÊ VĂN HẬU 067208007533 68037154 12/02/2008 Nam 
95 12B3 Y HUYÊN 067207004086 68037162 28/11/2007 Nam 



  

96 12B3 PHẠM KIM HƯƠNG 067308003071 68037166 11/09/2008 Nữ 
97 12B3 TRƯƠNG THỊ MỸ KIỀU 067308007027 68037172 02/10/2008 Nữ 
98 12B3 ĐẶNG TRẦN KỲ 067208007609 68037173 06/03/2008 Nam 
99 12B3 ĐẶNG VĂN LÂN 004207001578 68037177 02/09/2007 Nam 
100 12B3 NGUYỄN PHÚC LỘC 067208001491 68037183 08/02/2008 Nam 
101 12B3 TRƯƠNG THỊ MÁNH 004308003169 68037190 19/12/2008 Nữ 
102 12B3 CHÂU THANH NHÃ 082208001438 68037206 14/05/2008 Nam 
103 12B3 LÊ XUÂN NHẬT 067208005952 68037209 24/10/2008 Nam 
104 12B3 BÙI THỊ MỸ NHI 067308004270 68037211 06/05/2008 Nữ 
105 12B3 H OEN NIÊ 067307007467 68037216 26/12/2007 Nữ 
106 12B3 NGUYỄN CHÍ QUANG 068208002730 68037223 01/01/2008 Nam 
107 12B3 VŨ MINH SƠN 068208003823 68037231 17/06/2008 Nam 
108 12B3 Y - SUÊ 067208007927 68037232 28/06/2008 Nam 
109 12B3 HOÀNG THỊ DIỆU THẢO 067308004120 68037245 14/05/2008 Nữ 
110 12B3 LÊ ANH THƯ 070308006664 68037254 09/08/2008 Nữ 
111 12B3 TRANG VĂN THƯƠNG 067208001344 68037257 04/09/2008 Nam 
112 12B3 NGUYỄN THANH TRÍ 067208006754 68037268 13/03/2008 Nam 
113 12B3 NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH 067308003241 68037269 05/07/2008 Nữ 
114 12B3 ĐỖ ĐÌNH TRƯỜNG 070208009181 68037270 19/08/2008 Nam 
115 12B3 VĂN CÔNG VINH 067208005106 68037280 14/04/2008 Nam 
116 12B3 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 067308004353 68037286 06/06/2008 Nữ 
117 12B3 LÊ TUẤN VỸ 095208010136 68037288 27/09/2008 Nam 
118 12B4 NGUYỄN ĐỨC ANH 040208002469 68037104 08/01/2008 Nam 
119 12B4 H SƠ ƯN BKRÔNG 067308001281 68037113 27/05/2008 Nữ 
120 12B4 HỒ HUYỀN DIỆU 070308001761 68037122 21/09/2008 Nữ 
121 12B4 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 067207001985 68037131 31/10/2007 Nam 
122 12B4 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 067207004447 68037140 13/07/2007 Nam 
123 12B4 ĐẶNG VĂN HIẾU 067208005696 68037155 19/03/2008 Nam 
124 12B4 NGUYỄN PHÚC HIỆU 067208007928 68037158 04/06/2008 Nam 
125 12B4 CẤN QUỐC KHÁNH 070208007780 68037167 02/09/2008 Nam 
126 12B4 NGUYỄN THỊ MAI LAN 067308002488 68037174 07/01/2008 Nữ 
127 12B4 NGUYỄN SỸ LUÂN 067208003798 68037184 03/11/2008 Nam 
128 12B4 HẦU THỊ MAI 067307005771 68037187 01/07/2007 Nữ 
129 12B4 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 025208003516 68037194 18/09/2008 Nam 
130 12B4 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 038307013774 68037212 16/04/2007 Nữ 
131 12B4 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 067308002700 68037213 17/04/2008 Nữ 
132 12B4 TRƯƠNG THỊ KIỀU NHUNG 067308001221 68037214 01/10/2008 Nữ 
133 12B4 TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH 036308009898 68037217 22/12/2008 Nữ 
134 12B4 NGUYỄN HỒNG PHÚC 025208011113 68037220 02/06/2008 Nam 
135 12B4 HỒ KIẾN QUỐC 067208005988 68037225 29/05/2008 Nam 
136 12B4 VÕ THÁI QUYÊN 049308001949 68037228 15/09/2008 Nữ 
137 12B4 HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH 070307008843 68037229 10/11/2007 Nữ 
138 12B4 HOÀNG THỊ SẢI 006307004431 68037230 29/04/2007 Nữ 
139 12B4 BAN VĂN SƯ 004208005877 68037233 16/01/2008 Nam 
140 12B4 PHẠM CÔNG THÀNH 075208023726 68037241 04/04/2008 Nam 
141 12B4 CAO VĂN THƯỞNG 067208005495 68037259 16/04/2008 Nam 
142 12B4 TRƯƠNG VĂN VÀNH 004206005193 68037276 10/10/2006 Nam 
143 12B4 PHẠM LONG VŨ 067208000261 68037281 11/01/2008 Nam 
144 12B4 PHẠM KIỀU VY 068308001199 68037287 20/03/2008 Nữ 
145 12B4 Y TUYN KBUÔR 067207008033 68037289 08/03/2007 Nam 
146 12B5 TỐNG DIỆU ÁNH 070308007203 68037108 28/10/2008 Nữ 



  

147 12B5 VŨ CHÍ BẢO 064208011950 68037111 09/12/2008 Nam 
148 12B5 ĐỖ KHẮC BIÊN 067207006367 68037112 12/11/2007 Nam 
149 12B5 HÀ VĂN CƯƠNG 067208006694 68037119 06/03/2008 Nam 
150 12B5 VÕ NGỌC DIỄM 067308004412 68037121 05/12/2008 Nữ 
150 12B5 LÊ THỊ DIỆU 066308017288 68037123 03/11/2008 Nữ 
152 12B5 CHƯƠNG TIẾN ĐỨC 067208002807 68037137 08/09/2008 Nam 
153 12B5 TRIỆU THỊ HỒNG 004308002035 68037159 24/08/2008 Nữ 
154 12B5 HẦU VĂN HÙNG 067208006300 68037160 06/01/2008 Nam 
155 12B5 ĐINH THỊ THU HƯƠNG 067308002549 68037164 24/07/2008 Nữ 
156 12B5 LÊ VĂN MINH KHÔI 067208003728 68037168 23/10/2008 Nam 
157 12B5 VŨ ĐỨC ANH KIỆT 067208006775 68037171 04/09/2008 Nam 
158 12B5 NGUYỄN THỊ TRÚC LAN 067308002406 68037175 10/09/2008 Nữ 
159 12B5 BÀN THỊ LY 067308006369 68037186 24/08/2008 Nữ 
160 12B5 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 070208010614 68037191 26/05/2008 Nam 
161 12B5 VÕ THÀNH NAM 067208006730 68037196 04/11/2008 Nam 
162 12B5 ĐÀO THỊ THANH NGA 068308007339 68037197 20/01/2008 Nữ 
163 12B5 NGUYỄN LÊ HOÀNG NGÂN 067308007054 68037198 26/12/2008 Nữ 
164 12B5 CHANG VĂN NGUYÊN 067206007260 68037203 28/09/2006 Nam 
165 12B5 Y NHẤT 067208006629 68037208 05/11/2008 Nam 
166 12B5 NGUYỄN ANH NHẬT 042208011736 68037210 26/01/2008 Nam 
167 12B5 H NIÊ BKRÔNG 066308008728 68037215 29/07/2008 Nữ 
168 12B5 HOÀNG VĂN PHONG 006208002646 68037219 05/10/2008 Nam 
169 12B5 ĐẶNG TIẾN TÀI 068208008210 68037234 21/11/2008 Nam 
170 12B5 LÝ VĂN TÀI 067208007010 68037235 12/05/2008 Nam 
171 12B5 HOÀNG MINH TÂM 067208006956 68037237 14/06/2008 Nam 
172 12B5 CAO NGUYỄN NHẬT TÂN 067208003851 68037239 26/09/2008 Nam 
173 12B5 NGUYỄN THU THẢO 067308006008 68037246 08/09/2008 Nữ 
174 12B5 PHAN VĂN THIỆN 067208001077 68037250 21/09/2008 Nam 
175 12B5 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 066308007556 68037256 24/11/2008 Nữ 
176 12B5 ĐẶNG XUÂN TÚ 066208007864 68037271 19/01/2008 Nam 
177 12B5 NGUYỄN THỊ HOÀI VI 067308000297 68037278 18/11/2008 Nữ 
178 12B5 NGUYỄN VĂN CHÍ VĨ 067208005489 68037279 03/11/2008 Nam 
179 12B5 LÊ THỊ KHÁNH VY 066308010515 68037283 19/12/2008 Nữ 
180 12B5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VY 067308003101 68037285 29/02/2008 Nữ 
181 Tự do Y - ĐẠT BOL 067206001310 68037134 12/08/2006 Nam 

Danh sách này có 181 học sinh./. 
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